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= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP21/01/1995CôngTrịnh Văn40011900481

18/04/2004ĐăngNguyễn Thành Khoa40071900122

11/08/2001ĐứcBạch Nguyễn Minh40041900033

HP12/12/2001DũngĐồng Trần Quốc40011900354

11/12/1999DươngVõ Minh40041900245

05/01/2002HằngNguyễn Thị Thanh40041900476

15/02/2004HàoĐỗ Xuân40071900277

HP29/03/2001LậpBùi Quốc40071900428

09/08/2000LinhVõ Tường40011900019

19/12/2001MạnhNguyễn Xuân400419004310

07/12/2000ThanhNguyễn Trường400719005111

04/07/2003TiếnNguyễn Như400719001012

10/12/2004TrườngNguyễn Anh400719002213

18/09/2003TúNguyễn Ngọc Thanh400719003814

18/08/2000VũNguyễn Hoàng400719005515

14/02/2004VyNgô Tăng Thanh400719000916

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

16

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2
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